
Nam Nữ

1 Lê Văn Phi 1977 UBND thị trấn

2 Cao Lệ Ngọc Trân 1983  UBND thị trấn

3 Võ Văn Công Trình 1983  UBND thị trấn

4 Nguyễn Tứ Phương 1983 UBND thị trấn 

5 Đào Hồng Kha 1977 Công an thị trấn

6 Phan Minh Tú 1985 Ban CHQS 

7 Nguyễn Hồng Thái 1968 MTTQ thị trấn

8 Dương Thị Tuyết Anh 1978 Hội LHPN

9 Lê Văn Sáu 1965 Hội Nông dân

10 Đinh Thanh Tuấn 1979 Hội CCB

11 Dương Thị Thúy Liễu 1991 Đoàn TN

12 Lương Văn Thanh 1972 Khóm 1

13 Nguyễn Văn Quí 1985 Khóm 2

14 Võ Văn Hoà 1974 Khóm 3

15 Phạm Thị Hoàng Anh 1987 UBND xã 

16 Trịnh Văn Bạc 1975 Công an xã

17 Nguyễn Văn Tuấn 1986 UBND xã

18 Nguyễn Văn Quán 1982 MTTQ xã

19 Võ Văn Chên 1976 Hội nông dân

20 Lê Thị Hằng Liên 1975 Hội LHPN

21 Nguyễn Văn Biểu 1986 Đoàn thanh niên

22 Nguyễn Văn Lá   1978 UBND xã

23 Vũ Thị Thu Tâm 1979  UBMTTQVN xã

24 Nguyễn Thị Gái  1982 UBND xã

25 Nguyễn Thị Thoa 1975 Hội LHPN xã

26 Huỳnh Vũ Linh 1984 Hội CCB xã

27 Lê Minh Luôn 1978 Hội NDVN xã

28 Phạm Văn Cảnh 1990 Đoàn TNCS xã

29 Ngô Chí Kha 1989 BCHQS xã

30  Lê Văn Sang 1976 UBND xã

31  Lê Bon 1990 Công an xã

32  Phạm Vũ An 1984 UBND xã

33 Nguyễn Văn Ny 1987 UBND xã

34  Nguyễn Bảo Trung 1987 UBND xã

35 Đỗ Văn Tâm 1981 UB MTTQVN xã

36  Nguyễn Văn Lý 1987 Đoàn TNCS HCM xã

37  Phan Thành Đô 1977 HĐND xã

STT Họ và tên
Năm sinh

Đơn vị công tác

II. TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ 

1. THỊ  TRẤN SA RÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày  19 tháng 4 năm 2023 của UBND thị trấn Sa rài)

2. XÃ BÌNH PHÚ (Ban hành kèm theo Quyết định số : 73/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2021 của UBND xã Bình Phú)

3. XÃ TÂN HỘ CƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số : 102/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Tân Hộ Cơ)

4. XÃ THÔNG BÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 90/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Thông Bình)



38 Trần Minh Hiếu 1979 Đảng ủy xã

39 Nguyễn Thị Bé Hiền 1991 Hội liên Hiệp phụ nữ xã

40 Nguyễn Văn Lưu 1987 UB.MTTQVN xã

41  Nguyễn Quốc Toàn 1980 Hội Cựu Chiến binh xã

42 Hồ Minh Trai  1972 UBND xã Tân Thành A 

43 Phạm Quốc Phong 1980 UBND xã Tân Thành A 

44 Nguyễn Thị Phương Khánh 1986 UBND xã Tân Thành A 

45 Trần Văn Sĩ 1981 UBND xã Tân Thành A 

46 Lâm Văn Sơn 1969  UBND xã Tân Thành A 

47 Phan Văn Nhô 1984 UBND xã Tân Thành A 

48 Búi Ngọc Tuấn 1984 UBND xã Tân Thành A 

49 Huỳnh Thị Kim Huệ 1989 UBMTTQ xã Tân Thành A

50 Huỳnh Chí Hữu 1985 Hội nông dân xã Tân Thành A

51 Nguyễn Thị Ngọc Thuận 1984 Hội phụ nữ xã Tân Thành A

52 Nguyễn Hoài Nam 1991 Xã đoàn Tân Thành A

53 Đoàn Quốc Thông 1983  Hội CCB xã Tân Thành A 

54 Huỳnh Thanh Cộng 1983 Công an xã Tân Thành A

55 Lâm Văn Nhẹ 1986 Ấp Chiến Thắng

56 Trần Thị Như Ý 1988 Ấp Chiến Thắng

57 Nguyễn Thành Long 1951 Ấp Anh Dũng

58 Phạm Minh Tú 1981 Ấp Anh Dũng

59 Lê Văn Cầu 1960 Ấp Cây Me

60 Võ Văn Xuân   1979 UBND xã

61 Trần Hồng Tho  1980 UBND xã

62 Nguyễn Thị Bé Nhân  1992 UBND xã

63 Trần Thị Phúc 1988 Hội LHPN xã

64 Nguyễn Tấn Tài 1989 Đoàn TNCS xã

65 Đào Hữu Phường 1985 Hội NDVN xã

66 Phan Văn Học 1969 Công an xã

67 Nguyễn Văn Phi 1970 UBND xã

68 Phạm Văn Cảnh 1973 UBND xã

69 Hồ Ngọc Tho 1980 UBMTTQ xã

70 Đào Bảo Quốc 1986 Hội nông dân xã

71 Lê Thị Cẩm Tú 1985 Hội Phụ nữ

72 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1992 Đoàn TNCS HCM xã

73 Nguyển Văn Chơn 1980 Hội Cựu chiến binh

74 Lê Công Bạn 1973 Công an xã

75 Đặng Thành Hoàng 1980 Ấp Tân Bảnh

76 Trần Văn Gang 1970 Ấp Tuyết Hồng

77 Nguyển Thái Bình 1964 Ấp Hoàng Việt

78 Bùi Thị Anh Thư 1986 Câu lạc bộ hòa giải xã 

6. TÂN THÀNH B (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4năm 20223 của UBND xã Tân Thành B)

7. XÃ TÂN PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số :160/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Tân Phước)

5. XÃ TÂN THÀNH A

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 218/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của UBND xã Tân Thành A)



79 Diệp Mỹ Dung 1958 Ấp Tân Bảnh

80 Nguyển Văn Nhanh 1954 Ấp Hoàng Việt

81 Phạm Văn Mão 1986 Ấp Tân Bảnh

82 Phan Văn Tùng   1969 UBND xã

83 Trần Hữu Phước  1965 UBMTTQVN xã

84 Nguyễn Thị Bé Ngoan  1991 UBND xã

85 Võ Thị Hồng Nga 1968 Hội LHPN xã

86 Văn Đình Giữa 1974 Hội CCB xã

87 Lê Quốc Nam 1968 Hội NDVN xã

88 Bùi Thanh Tiền 1974 Công an xã

89 Nguyễn Văn Tuấn Vương 1991 Đoàn TNCS xã

90 Huỳnh Văn Nhàn 1989 Ban CHQS xã

91 Võ Văn Luyến 1985 UBND xã

92 Nguyễn Thị Thanh Phượng 1971 MTTQVN xã 

93 Võ Thị Minh 1987 UBND xã

94 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 1983 Hội LHPN xã

95 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1982 UBND xã

96 Trần Thị Thùy Linh 1992 Đoàn TNCSHCM xã

97 Trần Ngọc Ẩn 1978 Hội CCB xã

98 Lê Thanh Liêu 1985 BCHQS xã

99 Võ Trọng Thắng 1974 Công an xã

100 Lâm Văn Trung 1986 HĐND xã

8. XÃ AN PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 671/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND xã An Phước)

9. XÃ TÂN CÔNG CHÍ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Tân Công Chí)



Chủ tịch UBND Đại học Hành chính 22

Phó Chủ tịch UBND Đại học hành chính 19

CC Tư pháp- HT ĐH QLXH 22

PCT HĐND ĐH Triết 19

Trưởng CA ĐH CS ND 27

CHT Ban CHQS ĐH Luật 16

CT Mặt trận TQVN Trung cấp chính trị 33

CT Hội LHPN ĐH Hành chính 26

CT- Hội ND Trung cấp chính trị 28

CT- Hội CCB Trung cấp hành chính 24

PBT- Đoàn TNCS HCM ĐH Luật 7

Trưởng Khóm 1 Sơ cấp chính trị 26

Trưởng Khóm 2 ĐH Luật 18

Trưởng Khóm 3 Sơ cấp chính trị 24

CC TP-HT  Cử nhân luật 13 

Trưởng CA Đại học Luật 17

Cán bộ Trạm truyền thanh xã TC Quân sự 13

Phó CT UBMTTQ Cử nhân Luật 11

CT hội nông dân Thạch sĩ Xây dựng Đảng 27

CT Hội LHPN Cử nhân Luật 21

Bí thư Xã đoàn Cử nhân Luật 11

PCT. UBND xã  Đại học Hành chính 22

CT. UBMTTQVN xã  Cử nhân Kinh Tế 18

CC. TP-HT xã  Cử nhân Luật  18

CT. HLHPN xã Đại học Hành chính 16

CT. HCCB xã Cử nhân Luật  15

CT. HNDVN xã Cử nhân Kinh Tế 18

Bí thư ĐTNCS xã Cử nhân Luật 14

Chỉ huy trưởng BCHQS xã Đại học Hành chính 19

Công chức Tư pháp – Hộ tịch Trung cấp Luật, Đại học Kinh tế 19

Phó Trưởng Công an Đại học Cảnh sát

Công chức VP-TK Đại học Luật 12

Cán bộ Truyền thanh Đại học hành chính học 16

Cán bộ Nội vụ - Văn thư, LT Đại học Kinh tế 16

Chủ tịch Đại học hành chính học 22

Bí thư Trung cấp Luật, Đại học hành chính học 15

Phó Chủ tịch Đại học Luật 26

Chức vụ Trình độ chuyên môn
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1. THỊ  TRẤN SA RÀI (Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày  19 tháng 4 năm 2023 của UBND thị trấn Sa rài)
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Thời gian 

công tác



Cán bộ VP- Tuyên giáo Đại học hành chính học 26

Chủ tịch Đại học Luật 12

P.Chủ tịch Đại học Kinh tế 13

Chủ tịch  Đại học Công tác xã hội 11

Chủ tịch Đại học Hành chính 33

Phó Chủ tịch Cử nhân Quản lý XH 23

Phó Chủ tịch Cử nhân Sư phạm 12

CC Tư pháp - Hộ tịch Thạc sĩ Luật 22

CC Tư pháp - Hộ tịch Cử nhân Luật 34

CC NN-XD Cử nhân Tài chính 14

CC VP-TK Cử nhân Hành chính 15

Chủ tịch Cử nhân Hành chính 14

Chủ tịch Cử nhân Luật  13

Chủ tịch Cử nhân Triết 19

Bí thư Cử nhân Luật 7

Chủ tịch Trung cấp Chính trị  13 

Trưởng công an Đại học Cảnh sát 19

Bí thư, trưởng ấp Đại học Hành chính 14

Trưởng ban CTMT ấp Trung cấp HC - CT 11

Bí thư, trưởng ấp Trung cấp HC - CT 28

Trưởng ban CTMT ấp Trung cấp HC - CT 12

Bí thư, trưởng ấp Trung cấp HC - CT 42

PCT. UBND xã  Đại học luật 10

CC.ĐCXDMT Kỹ sư quản lý đất đai  19

CC. TP-HT xã  Cử nhân Luật  7

CT. HLHPN xã Đai học quản lý đất đai 9

Bí thư ĐTNCS xã Đại học hành chính 13

CT. HNDVN xã Đại học quản lý Văn Hoá 13

Trưởng Công an xã Đại học Cảnh sát 30

CC.VHXH Cử nhân Luật Kinh tế 20

Công chức TP-HT Cử nhân Luật 27

Chủ tịch thạch sĩ QLHC 16

Chủ tịch Kỹ sư- KTXD 15

Chủ tịch Cử nhân chính trị 15

Bí thư ĐTNCSHCM Cử nhân luật 8

Chủ tịch Đại học hành chính 15

Trưởng công an Đại học cảnh sát 29

Bí thư, trưởng ấp Đại học hành chính 7

Bí thư, trưởng ấp Sơ cấp chính trị 26

Trưởng Ban CT MT ấp Sơ cấp chính trị 24

Chủ nhiệm CLB-HG Cử nhân luật 3

6. TÂN THÀNH B (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4năm 20223 của UBND xã Tân Thành B)

7. XÃ TÂN PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số :160/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Tân Phước)

5. XÃ TÂN THÀNH A

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 218/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của UBND xã Tân Thành A)



Trưởng Ban Công tác MT ấp ấpTrung cấp HC - CT 29

Thành Viên CLB-HG 12

Tổ phó THG ấp Tân Bảnh 12

PCT. UBND xã  Cử nhân Luật 28

CT. UBMTTQVN xã  Củ nhân Luật  40

CC. TP-HT xã  Cử nhân Luật  7

CT. HLHPN xã Cử nhân công tác XH 15

CT. HCCB xã Trung cấp lý luận CT 7

CT. HNDVN xã Cử nhân Luật 16

Trưởng Công an xã Đại học An ninh nhân dân 29

Bí thư ĐTNCS xã Cử nhân Luật 5

Chỉ huy trưởng BCHQS xã Cử nhân Luật 12

Phó chủ tịch Cử nhân luật 17

Chuủ tịch Cử nhân Chính trị học 27

CC. LĐ-TB&XH Cử nhân Chính trị học 15

Chủ tịch Cử nhân luật 15

CC. TP- HT Cử nhân luật 16

Bí thư Cử nhân luật 12

CT. HCCB Cử nhân luật 12

Chỉ huy phó Cử nhân luật 11

Trưởng Công an Cử nhân Luật 30

CT. HND xã Cử nhân luật 13

8. XÃ AN PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 671/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của UBND xã An Phước)

9. XÃ TÂN CÔNG CHÍ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Tân Công Chí)


